
 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỐI CAO 

 

Số: 343/QĐ-VKSTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022   

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 (đợt 2) 

        

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 (được sửa đổi, bổ sung năm 

2005 và năm 2013); 

Căn cứ Quy chế xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát 

nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-VKSTC ngày 19/12/2019 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

Xét đề nghị của Hội đồng sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Công nhận 180 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả, có 

phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 (đợt 2) 

đối với 542 tác giả, đồng tác giả (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Các thành viên Hội đồng sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân và các cá nhân 

có tên trong danh sách tại Điều 1 thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  

- Các đ/c Lãnh đạo VKSNDTC; 

- Lưu: VT, V16. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Lê Minh Trí 

 



STT Họ và tên

1 Hồ Đức Anh Vụ trưởng

2 Phạm Văn An Phó Vụ trưởng

3 Dương Mạnh Hoàng Trưởng phòng 

4 Nguyễn Huy Khánh Kiểm sát viên trung cấp 

5 Ngô Thị Huyền Phương Kiểm sát viên trung cấp 

6 Bùi Tiến Hải Kiểm sát viên sơ cấp

7 Nguyễn Thị Lan Kiểm sát viên trung cấp 

1 Nguyễn Đức Thái Vụ trưởng

2 Hoàng Thị Thắm Trưởng phòng

3 Lã Thị Thu Thủy Phó Trưởng phòng

4 Trịnh Thị Phương Kiểm sát viên trung cấp 

5 Nguyễn Thanh Hương Kiểm sát viên sơ cấp

6 Nguyễn Phong Thư Kiểm tra viên

VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA ÁN KINH TẾ

1

Giải pháp tham mưu Ban cán sự đảng Viện kiểm sát

nhân dân tối cao thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW

ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,

chống tham nhũng, tiêu cực về kiểm tra việc lãnh đạo,

chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển

giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm,

kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về

tham nhũng, kinh tế, tiêu cực

VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA ÁN THAM NHŨNG, CHỨC VỤ 

2

Xây dựng Phiếu kiểm sát trong công tác kiểm tra Cáo

trạng của Viện kiểm sát cấp dưới nhằm nâng cao chất

lượng bản Cáo trạng đảm bảo việc truy tố các tội phạm

về tham nhũng, chức vụ có căn cứ, đúng người, đúng tội,

đúng pháp luật

DANH SÁCH SÁNG KIẾN TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2022 (ĐỢT 2)

CÁ NHÂN CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

(Kèm theo Quyết định số 343/QĐ-VKSTC ngày 21/ 11/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao)

STT Tên sáng kiến
Tác giả Chức vụ, chức danh, đơn vị 

công tác
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1 Nguyễn Đức Thái Vụ trưởng

2 Nguyễn Mạnh Thường Phó Vụ trưởng

3 Lê Hữu Ngọc Trưởng phòng

4 Nguyễn Thị Thanh Tú Phó Trưởng phòng

5 Nguyễn Văn Trọng Kiểm sát viên cao cấp

6 Hoàng Thị Thắm Trưởng phòng

7 Lã Thị Thu Thủy Phó Trưởng phòng

8 Nguyễn Ngọc Ước Kiểm sát viên trung cấp 

9 Lê Vũ Thành Nam Kiểm tra viên

1 Phạm Văn Dũng Phó Vụ trưởng

2 Trịnh Thị Lan Anh Trưởng phòng

3 Nguyễn Minh Đồng Phó Trưởng phòng

4 Nguyễn Đăng Lâm Kiểm sát viên trung cấp 

5 Nguyễn Trung Kiên Kiểm tra viên chính 

6 Phạm Công Lưu Kiểm sát viên trung cấp 

3

Thực trạng, nguyên nhân dẫn đến các vụ án tham nhũng,

chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ phải trả hồ sơ để

điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong

05 năm (2015 - 2020); các giải pháp khắc phục

4

Giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố,

kiểm sát tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ; đẩy

nhanh tiến độ phục hồi, xử lý các nguồn tin đang tạm

đình chỉ để giải quyết theo quy định của pháp luật
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1 Nguyễn Đức Thái Vụ trưởng

2 Trần Thị Thanh Huyền Phó Vụ trưởng

3 Lê Minh Cường Trưởng phòng

4 Nguyễn Xuân Lưu Phó Trưởng phòng

5 Lê Tuấn Phương Kiểm sát viên cao cấp

6 Bùi Thị Thu Hằng Kiểm sát viên trung cấp 

7 Trịnh Thị Phương Kiểm sát viên trung cấp 

8 Đặng Bá Hưng Kiểm sát viên trung cấp 

9 Nguyễn Đức Anh Kiểm sát viên sơ cấp

10 Nguyễn Thanh Hương Kiểm sát viên sơ cấp

1 Lương Minh Thống  Vụ trưởng

2 Bùi Thanh Hải
 Phó Vụ trưởng

3 Trần Tùng Lâm Phó trưởng phòng

4 Bùi Trung Thành Phó trưởng phòng

5 Trần Tuấn Anh Kiểm tra viên chính

6 Đào Lan Anh Kiểm tra viên chính

VỤ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

6
Kiểm sát việc áp dụng, thi hành biện pháp tư pháp bắt

buộc chữa bệnh, thực trạng và giải pháp

5

Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác Thực hành

quyền công tố và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp

bảo đảm thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các

vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ
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1 Vương Văn Bép Vụ trưởng 

2 Vương Hồng Quảng Phó Vụ trưởng 

3 Nguyễn Văn Trường Trưởng phòng 

4 Trần Đăng Hưng Kiểm tra viên chính 

5 Nguyễn Thị Minh Phương Kiểm sát viên trung cấp 

6 Tạ Thị Kim Dung Kiểm sát viên sơ cấp 

1 Vũ Thị Hải Yến Vụ trưởng

2 Ngô Thị Quỳnh Anh Phó Vụ trưởng

3 Kiều Phương Liên  Trưởng phòng

4 Nguyễn Khánh Ngân  Phó Trưởng phòng 

5 Nguyễn Cẩm Tú Kiểm sát viên trung cấp

6 Phạm Thị Hồng Minh Kiểm tra viên

7 Nguyễn Thu Hương Kiểm tra viên

8 Nguyễn Thanh Liêm Kiểm tra viên

9 Nguyễn Văn Vui Chuyên Viên 

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ 

8
Nghiên cứu, xây dựng cuốn “Tập hợp các văn bản pháp

luật và hướng dẫn về tương trợ tư pháp hình sự”

VỤ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

7
Kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp chia tài sản

chung của vợ chồng  khi ly hôn, thực trạng và giải pháp 



5

1 Hoàng Thị Quỳnh Chi Vụ trưởng

2 Nguyễn Xuân Hà Phó Vụ trưởng 

3 Phạm Thị Đào Trưởng phòng 

4 Phạm Thị Thùy Linh Trưởng phòng 

5 Hồ Xuân Huy Phó Trưởng phòng

6 Lê Văn Phương

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân

dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng

Nam

1 Hoàng Thị Quỳnh Chi Vụ trưởng 

2 Nguyễn Xuân Hà Phó Vụ trưởng 

3 Phạm Thị Thùy Linh Trưởng phòng

4 Nguyễn Thị Tâm Phó Trưởng phòng 

5 Nguyễn Đức Thanh
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Thanh Hóa

6 Lê Việt Đức
Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm

sát nhân dân quận Hoàn Kiếm

7 Trần Quỳnh Hoa Kiểm sát viên sơ cấp 

8 Bùi Nguyên Bằng Kiểm sát viên sơ cấp 

9 Lương Thành An Kiểm tra viên 

1 Hoàng Thị Quỳnh Chi Vụ trưởng 

VỤ PHÁP CHẾ VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

9

Tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân giai

đoạn 2005-2020 Những bài học kinh nghiệm và định

hướng đổi mới

10

Nghiên cứu xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

năm 2015

11

Nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát

nhân dân giai đoạn 2021-2026 và giải pháp triển khai

thực hiện
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2 Lại Thị Thu Hà Trưởng phòng 

3 Trịnh Phương Thảo Kiểm sát viên sơ cấp 

4 Mai Thị Thanh Thảo Phó Trưởng phòng 

5 Lê Thị Linh Kiểm sát viên sơ cấp 

6 Nguyễn Trọng Tiến Kiểm tra viên 

7 Đặng Thị Yến Chuyên viên

8 Lê Thị Thắm
Kiểm sát viên trung cấp, Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang

1 Hoàng Thị Quỳnh Chi Vụ trưởng 

2 Phạm Hoàng Diêu Linh Phó Vụ trưởng Vụ 9

3 Phạm Thị Đào Trưởng phòng 

4 Hồ Xuân Huy Phó Trưởng phòng 

1 Nguyễn Xuân Hà Phó Vụ trưởng

2 Hoàng Thành Nam Trưởng phòng 

3 Nguyễn Thị Huyền Trang Phó Trưởng phòng 

4 Trần Quỳnh Hoa Kiểm sát viên sơ cấp

11

Nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát

nhân dân giai đoạn 2021-2026 và giải pháp triển khai

thực hiện

12

Thực tiễn thi hành pháp luật về đất đai qua công tác

kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc

dân sự và những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp

luật về đất đai

13

Biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế trong tố tụng

hình sự để phòng, chống tẩu tán tài sản do phạm tội mà

có-Thực tiễn áp dụng và giải pháp, kiến nghị

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 
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1 Tăng Ngọc Tuấn  Vụ trưởng

2 Bùi Việt Cường Phó Vụ trưởng

3 Nguyễn Thị Như Hoa Phó Trưởng phòng

4 Ngô Diệu Hiền Kiểm tra viên cao cấp

1 Tăng Ngọc Tuấn  Vụ trưởng

2 Nguyễn Văn Thắng Phó Vụ trưởng

3 Cấn Thị Hằng Kiểm sát viên sơ cấp

1 Tăng Ngọc Tuấn Vụ trưởng

2 Đinh Đức Quế Trưởng phòng

3 Vũ Thị Sao Mai Phó Trưởng phòng

4 Phạm Thị Thu Hương Kiểm tra viên chính

5 Bùi Thị Thúy Hằng Kiểm sát viên sơ cấp

1 Tăng Ngọc Tuấn Vụ trưởng

2 Đinh Đức Quế Trưởng phòng

3 Phạm Thị Thu Hương Kiểm tra viên chính

4 Ngô Thị Ánh Hồng Kiểm tra viên 

5 Phạm Tuấn Thành Kiểm tra viên 

1 Tăng Ngọc Tuấn Vụ trưởng

2 Bùi Việt Cường Phó Vụ trưởng

3 Đinh Đức Quế Trưởng phòng

4 Thiều Khắc Duyên Trưởng phòng

5 Vũ Thị Sao Mai Phó Trưởng phòng

14

Chuyên đề về việc tham mưu Ban cán sự đảng Viện

kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo chuyên đề "Đổi mới

phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương,

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban cán sự đảng Viện

kiểm sát nhân dân tối cao và ngành Kiểm sát nhân dân"

15

Giải pháp "Tham mưu tình hình thực hiện quản lý biên

chế gắn với vị trí việc làm giai đoạn 2016-2021; đề xuất

biên chế của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022-

2026 và hàng năm”

16

Giải pháp về việc tham mưu Ban cán sự đảng Viện kiểm

sát nhân dân tối cao trong việc "Nâng cao chất lượng

công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành

Kiểm sát nhân dân"

17

Chuyên đề về việc tham mưu Ban cán sự đảng Viện

kiểm sát nhân dân tối cao trong việc "Nâng cao tính tự

chủ, tự chịu trách nhiệm và việc chuyển đổi công chức

sang viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trong

ngành Kiểm sát nhân dân"

18

Giải pháp về việc tham mưu Ban cán sự đảng, Lãnh đạo

Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc "Tăng cường

công tác luân chuyển, điều động, biệt phái công chức

gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong ngành Kiểm

sát nhân dân"

CƠ QUAN ĐIỀU TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 
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1 Phạm Xuân Hồi Trưởng phòng 

2 Nguyễn Thị Đinh Huệ Điều tra viên sơ cấp

1 Ngô Đình Tài Điều tra viên trung cấp

2 Lê Thị Thoa Điều tra viên trung cấp

3 Nguyễn Trung Ý Điều tra viên sơ cấp

4 Nguyễn Lê Cảnh Điều tra viên sơ cấp

1 Lê Tiến Sinh Cán bộ điều tra

2 Đinh Việt Cường Chuyên viên

3 Nguyễn Việt Hà Cán bộ điều tra

1 Nguyễn Như Hùng Cục trưởng

2  Đỗ Nguyệt Quế Phó Cục trưởng

3  Đỗ Thành Trường Trưởng phòng

4  Nguyễn Quang Minh  Chuyên viên

5  Ngô Thị Thanh Xuân  Kiểm tra viên

19

Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các đơn vị

thuộc Bộ Quốc phòng và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát

nhân dân tối cao trong việc bắt bị can để tạm giam

20
Kỹ năng, kinh nghiệm điều tra tội "Làm sai lệch hồ sơ vụ

án, vụ việc" theo quy định tại Điều 375 BLHS năm 2015

21

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao

chất lượng hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra Viện

kiểm sát nhân dân tối cao

CỤC THỐNG KÊ TỘI PHẠM VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

22

Thực hiện chữ ký số, xác thực số liệu báo cáo thống kê

gửi qua hệ thống truyền số liệu của ngành Kiểm sát nhân

dân

CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH



9

1 Nguyễn Văn Hà Cục trưởng

2 Mai Văn Út Phó Cục trưởng

3 Đặng Thị Chúc Phó Cục trưởng

4 Đỗ Việt Hùng Phó Cục trưởng

5 Đoàn Thị Đang Trưởng phòng Tài chính kế toán

6 Nguyễn Thanh Mai
Trưởng phòng Tài sản và Trang

phục

7 Đoàn Thị Thanh Bằng
Phó Trưởng phòng Kế hoạch ngân

sách

8 Nguyễn Thị Thu Trang
Phó Trưởng phòng Tài sản và

Trang phục

9 Trần Mạnh Quân
Phó Trưởng phòng Đầu tư xây

dựng

10 Nguyễn Minh Đạo
Chuyên viên chính phòng Kế

hoạch ngân sách

11 Vũ Thị Tâm
Chuyên viên phòng Kế hoạch

ngân sách

12 Nguyễn Thị Minh Phương
Chuyên viên phòng Tài chính kế

toán

13 Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Kiểm tra viên phòng Kế hoạch

ngân sách

14 Cao Thị Hải
Chuyên viên phòng Tài chính kế

toán

23

Nâng cấp, bảo trì, sửa chữa hệ thống trụ sở làm việc của

các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn

2021-2025
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15 Lỗ Văn Dương
Chuyên viên phòng Đầu tư xây

dựng

16 Trương Tuấn Linh
Chuyên viên phòng Đầu tư xây

dựng

17 Bùi Thanh Hằng
Chuyên viên phòng Tài sản và

Trang phục

18 Nguyễn Phương Thảo
Chuyên viên phòng Kế hoạch

ngân sách

19 Trần Thị Hà
Chuyên viên phòng Tham mưu

tổng hợp

20 Đào Thị Phương
Chuyên viên phòng Tài chính kế

toán

1 Phan Văn Tâm

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

(nguyên Hiệu trưởng trường Đại

học Kiểm sát Hà Nội)

2 Mai Đắc Biên Phó Hiệu trưởng

3 Nguyễn Tuấn Lương
Giám đốc Trung tâm Thông tin -

Thư viện

4 Bùi Trọng Vinh Chuyên viên

5 Đào Xuân Sáng
Giảng viên/Trung tâm Thông tin -

Thư viện 

23

Nâng cấp, bảo trì, sửa chữa hệ thống trụ sở làm việc của

các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn

2021-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI 

24
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo chuyển đổi văn bản thành

giọng nói Tiếng Việt – HPU AI



11

1 Phan Văn Tâm

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

(nguyên Hiệu trưởng trường Đại

học Kiểm sát Hà Nội)

2 Mai Đắc Biên Phó Hiệu trưởng

3 Bùi Thị Hạnh
Trưởng khoa Pháp luật hình sự và

Kiểm sát hình sự

4 Đinh Hoàng Quang
Thư ký Viện trưởng Viện kiểm sát

nhân dân tối cao

5 Nguyễn Thị Lan Anh
Phó Trưởng khoa Đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ kiểm sát

6 Lê Xuân Lục
Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Pháp

luật hình sự và Kiểm sát hình sự

1 Phan Văn Tâm

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

(nguyên Hiệu trưởng trường Đại

học Kiểm sát Hà Nội)

2 Nguyễn Đức Hạnh
Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm

sát nhân dân tối cao

3 Vũ Thị Hồng Vân Phó Hiệu trưởng

4 Nguyễn Xuân Hưởng
Phó Vụ trưởng Vụ 14, Viện kiểm

sát nhân dân tối cao

5 Nguyễn Thị Lộc
Trưởng phòng Quản lý khoa học

và Hợp tác quốc tế

25

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc tạm

giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Trường Đại học

Kiểm sát Hà Nội – Thực trạng và giải pháp

26

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đào tạo,

bồi dưỡng cán bộ của Ngành Kiểm sát nhân dân và giải

pháp triển khai ứng dụng trong thực tiễn



12

6 Đàm Thị Diễm Hạnh
Trưởng khoa Pháp luật dân sự và

Kiểm sát dân sự

7 Phạm Thị Trang Trưởng khoa Pháp luật quốc tế

8 Vũ Văn Tư
Chánh văn phòng Đảng ủy, Viện

kiểm sát nhân dân tối cao 

9 Đinh Hoàng Quang
Thư ký Viện trưởng Viện kiểm sát

nhân dân tối cao

10 Phạm Thị Hồng Hương
Giảng viên, Khoa Pháp luật hình

sự và Kiểm sát hình sự

11 Trần Thị Hà
Chuyên viên, Khoa Đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ kiểm sát

12 Nguyễn Thị Thúy Hồng
Kiểm tra viên, Phòng Quản lý

khoa học và Hợp tác quốc tế

1 Nguyễn Văn Thắng Tổng Biên tập

2 Vũ Mạnh Hà Phó Tổng Biên tập

1 Phan Thị Kim Hoa Phó Tổng Biên tập

2 Trần Thị Phượng Trưởng phòng


3 Trần Thị Ngọc Kế toán trưởng

26

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đào tạo,

bồi dưỡng cán bộ của Ngành Kiểm sát nhân dân và giải

pháp triển khai ứng dụng trong thực tiễn

BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT

27

Xây dựng Thể lệ cuộc thi ảnh và Chuyên mục “Nét đẹp

cán bộ, công chức ngành Kiểm sát” trên Báo điện tử Bảo

vệ pháp luật 

28

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức Hội thao ngành

Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ

XI” năm 2022
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1 Trần Hữu Thanh Phó Bí thư Thường trực

2 Vũ Văn Tư Chánh Văn phòng Đảng ủy

3 Phạm Thị Nhuần Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

4 Hoàng Hồng Hiếu Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy

5 Nguyễn Thị Thu Giang Kiểm tra viên

6 Nguyễn Cẩm Tú Kiểm tra viên

7 Nguyễn Thị Ánh Huyền Kiểm sát viên sơ cấp

29

Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

trong Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhằm đáp

ứng yêu cầu xây dựng Đảng hiện nay

Tổng cộng: 29 sáng kiến của 181 tác giả, đồng tác giả

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY



STT Họ và tên

1 Trần Thị Thanh Thủy Viện trưởng Viện 2

2 Trần Trà  Giang Kiểm sát viên trung cấp

3 Vũ Thị Phương Kiểm tra viên

4 Trần Thị Yến Anh Kiểm sát viên trung cấp

5 Trần Thị Thùy Linh Kiểm tra viên chính

6 Lê Thị Thanh Nga Kiểm tra viên cao cấp

1 Trần Đức Dương Phó Viện trưởng

2 Lê Ra Viện trưởng Viện 1

3 Nguyễn Xuân Thanh Viện trưởng Viện 3

4 Đoàn Minh Lộc Phó Viện trưởng Viện 1

5 Đoàn Ngọc Thanh  Phó Viện trưởng Viện 2

6 Bạch Thị Phương Nhân viên Văn phòng

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

1

Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng

nghị, thông báo rút kinh nghiệm của Viện kiểm sát giải

quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình - Viện kiểm sát

nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong công tác kiểm sát giải

quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

2
Nhận diện vi phạm, tội phạm trong hoạt động Ngân hàng

khu vực Miền Trung - Tây Nguyên

DANH SÁCH SÁNG KIẾN TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2022 (ĐỢT 2)

CÁ NHÂN CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO

(Kèm theo Quyết định số 343/QĐ-VKSTC ngày 21/ 11/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao)

STT Tên sáng kiến
Tác giả

Chức vụ, chức danh, đơn 

vị công tác



 2

1 Nguyễn Văn Chiến Phó Viện trưởng 

2 Nguyễn Xuân Thanh Viện trưởng Viện 3

3 Trần Thị Thắng Kiểm sát viên cao cấp

4 Đỗ Thị Hồng Thắm Kiểm sát viên sơ cấp

5 Dương Thanh Tùng Kiểm tra viên 

1 Đoàn Ngọc Thanh Phó Viện trưởng Viện 2

2 Nguyễn Thế Vinh Phó Viện trưởng Viện 2

3 Bùi Thị Dung Phó Viện trưởng Viện 2

4 Phạm Thị Nguyệt Minh Phó Trưởng phòng

5 Trần Thị Xuân Thanh Phó Trưởng phòng

6 Trần Thị Lài Kiểm sát viên trung cấp 

1 Nguyễn Đình Trung Viện trưởng

2 Nguyễn Thu Hường Phó Trưởng phòng

3 Phạm Thị Út Kiểm sát viên cao cấp

4 Nguyễn Nam Hưng Kiểm sát viên trung cấp

5 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Kiểm sát viên sơ cấp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

5
Sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ tư duy trong giải quyết các vụ

việc dân sự theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 

4

Từ kết quả xét xử giám đốc thẩm năm 2021 của Tòa án

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để nhận diện vi phạm tại bản

án, quyết định của Tòa án là căn cứ kháng nghị phúc thẩm,

căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm trong lĩnh vực dân sự,

hành chính

3

Rút kinh nghiệm công tác kháng nghị phúc thẩm bản án

dân sự, hành chính và kinh doanh thương mại năm 2020-

2021



 3

1 Nguyễn Gia Viễn Phó Viện trưởng Viện 2 

2 Nguyễn Hữu Hậu Kiểm sát viên cao cấp

3 Phạm Ba Duy Phó Trưởng phòng

4 Nguyễn Đình Nam Kiểm sát viên trung cấp

5 Lê Công Thành Kiểm sát viên trung cấp

6 Đinh Hữu Trí Kiểm sát viên trung cấp

7
Sử dụng phần mềm văn phòng mã nguồn mở Libre Office

thay thế phần mềm bản quyền Microsoft Office
1 Lê Thị Ngọc Mai Kiểm sát viên sơ cấp

Tổng cộng: 7 sáng kiến của 35 tác giả, đồng tác giả

6

Nâng cao kỹ năng phát hiện vi phạm đối với bản án, quyết

định của Tòa án giải quyết án kinh doanh thương mại, lao

động



STT Họ và tên

1

Nâng cao chất lượng xác minh đơn trình

bày hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó

khăn trong công tác kiểm sát thi hành án

hình sự

1 Bùi Đăng Dung
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Hải Phòng

2

Quy chế phối hợp giữa Công an -Viện kiểm

sát - Sở Y tế đối với công tác giám định tư

pháp về pháp y trong tố tụng hình sự

1 Lương Thị Thúy Dung

Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ

thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện

kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

3

Giải pháp nâng cao kỹ năng kiểm sát xét xử

cho Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ

thẩm

1 Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ

thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ, Viện

kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

(nguyên là Phó Viện trưởng, Viện kiểm

sát nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành

phố Hải Phòng)

4

Giải pháp nâng cao chất lượng và ứng dụng

công nghệ thông tin tại phiên tòa hình sự

thực hiện công bố, tài liệu, chứng cứ bằng

hình ảnh

1 Vũ Huy Tài
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

DANH SÁCH SÁNG KIẾN TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2022 (ĐỢT 2)

CÁ NHÂN THUỘC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 343/QĐ-VKSTC ngày 21/11/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao)

STT Tên sáng kiến
Tác giả

Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



2

5

Phần mềm sổ thụ lý điện tử kiểm sát giải

quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn

nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại,

lao động

1 Tô Việt Bảo
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân

huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

1 Nguyễn Văn Quang
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Đà Nẵng

2 Nguyễn Văn Hưng

Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Đà Nẵng

3 Trần Thị Hồng

Cán sự, Viện kiểm sát nhân dân thành phố

Đà Nẵng

4
Trương Thiều Hồng Giang

Lưu trữ viên, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Đà Nẵng

7

Thực trạng công tác thực hành quyền công

tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ

án về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên

địa bàn thành phố. Nguyên nhân và giải

pháp

1 Trần Thị Ngọc Hương
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Đà Nẵng

1 Đỗ Hữu Tân
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

2 Phạm Văn Thanh
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

3 Lê Thị Ngọc
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

4 Lê Thị Huyền Trang
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

6

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả

Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ của

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

8

Tạo lập, cải tiến bảng tính Excel sử dụng

trong công tác kiểm sát việc giải quyết các

vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh

doanh thương mại lao động, vụ án hành

chính và thống kê các biểu dân sự



3

1 Quách Thanh Giang

Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí

Minh

2 Nguyễn Thị Mai

Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí

Minh

3 Nguyễn Tấn Hảo

Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí

Minh

4 Nguyễn Thị Hiên
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

10

Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc

tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ,

việc dân sự, hôn nhân và gia đình

1 Đỗ Văn Hiếu
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân thành Thành phố Hồ Chí Minh

11

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác

nghiên cứu hồ sơ; kiểm sát xét xử án hành

chính, kinh doanh thương mại, lao động của

Viện kiểm sát nhân dân

1 Nguyễn Thị Bảo Trân
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân thành Thành phố Hồ Chí Minh

12

Một số kỹ năng yêu cầu Tòa án xác minh,

thu thập tài liệu, chứng cứ trong vụ án dân

sự sơ thẩm

1 Cao Thị Lan Anh
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Cao Bằng

13

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại Viện

kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hoà

1 Hoàng Thị Hà
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

9

Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác

chỉ đạo điều hành phù hợp với tình hình

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức

đáp ứng nhiệm vụ công tác của Ngành

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG



4

14

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công

tác khám nghiệm hiện trường các vụ tai nạn

giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố

Cao Bằng

1 Nguyễn Thúy Loan
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

15

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tranh

tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử

sơ thẩm vụ án hình sự

1 Nguyễn Văn Thuần
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Cao Bằng

16

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất

lượng công tác thực hành quyền công tố,

kiểm sát điều tra các vụ án “Tổ chức môi

giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh

hoặc ở lại Việt Nam trái phép” trên địa bàn

tỉnh Cao Bằng trước tình hình diễn biến

phức tạp của đại dịch COVID-19

1 Đàm Thị Kim Thuyên
Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Cao Bằng

17

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả bài

phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên toà

dân sự sơ thẩm

1 Vương Thị Chiêm

Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các 

vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và 

những việc khác theo quy định của pháp 

luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



5

1 Hồ Ngọc Bích
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Lạng Sơn

2 Mông Thị Mai Phương

Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các vụ,

việc dân sự, vụ án hành chính và những

việc khác theo quy định của pháp luật,

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

19

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch

cán bộ lãnh đạo, quản lý của Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Lạng Sơn

1 Trịnh Thị Viện 
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm

sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

20

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công

tác công khai, minh bạch về thực hiện quy

chế dân chủ tại Viện kiểm sát nhân dân hai

cấp (tỉnh, huyện) tỉnh Lạng Sơn

1 Hoàng Thị Nga
Chánh Thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Lạng Sơn

21

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất

lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền

công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết

tố giác, tin báo về tội phạm

1 Phạm Đăng Bằng
Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Lạng Sơn

22

Nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả thực

hiện các biện pháp hỏi cung bị can, bị cáo

tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn

Lãng, tỉnh Lạng Sơn

1 Vũ Thanh Lịch
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

18

Một số giải pháp để thực hiện đạt và vượt

nhiều chỉ tiêu trong công tác kiểm sát việc

giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân và gia

đình của phòng 9 - Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Lạng Sơn
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1 Nguyễn Hồng Quân
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Lai Châu

2 Phùng Ngọc Thanh
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Lai Châu

3 Hoàng Đình Đạt
Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Lai Châu

4 Trần Trọng Đạt
Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Lai Châu

5 Khuất Thị Tâm
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Lai Châu

6 Đồng Thị Xuân
Kiểm sát viên sơ cấp,Viện kiểm sát nhân

dân thành phố phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

7 Nguyễn Thị Loan
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

1 Nguyễn Hồng Quân
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Lai Châu

2 Phùng Ngọc Thanh
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Lai Châu

3 Vũ Hồng Phong
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Lai Châu

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

23

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin

trong quản lý, chỉ đạo công tác Kiểm sát thi

hành án dân sự của ngành Kiểm sát nhân

dân tỉnh Lai Châu

24

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác

Kiểm sát thi hành án hình sự tại cộng đồng

của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu
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1 Nguyễn Hồng Quân
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Lai Châu

2 Phùng Ngọc Thanh
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Lai Châu

3 Nguyễn Thị Hoa

Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các 

vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và

những việc khác theo quy định của pháp

luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu

4 Nguyễn Thị Dung
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Lai Châu

1 Dương Hùng Yên
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Lào Cai

2 Nguyễn Minh Tiến
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Lào Cai

1 Trần Quốc Tiến
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Lào Cai

2 Bàn Quang Thảo

Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết

các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh

thương mại, lao động và những việc khác

theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Lào Cai

25

Giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

đối với công tác Kiểm sát việc giải quyết vụ

việc dân sự, hôn nhân và gia đình; vụ án

hành chính; vụ việc kinh doanh, thương

mại, lao động và những việc khác theo quy

định của pháp luật ở tỉnh Lai Châu

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

26

Giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị tại

địa phương trong công tác xây dựng nông

thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn

2020-2025

27

Giải pháp và kỹ năng nâng cao chất lượng

nghiên cứu hồ sơ, đề xuất giải quyết vụ án

hành chính sơ thẩm
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28
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công

tác kháng nghị phúc thẩm án hình sự
1 Lê Việt Cường

Trưởng phòng Thực hành quyền công tố,

kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự,

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái

1 Phùng Mạnh Hùng
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Sơn La

2 Lê Thị Thùy Hương

Trưởng phòng Thực hành quyền công tố,

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm

án hình sự về kinh tế và tham nhũng, chức

vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La

30

Nâng cao chất lượng công tác thực hành

quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình

sự do người dưới 18 tuổi thực hiện; giải

pháp phòng ngừa tội phạm đối với người

dưới 18 tuổi

1 Cao Thị Quỳnh Nga

Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công

tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự,

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La

1 Nguyễn Thu Quý
Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Sơn La

2 Phạm Minh Phương
Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Sơn La

32
Giải pháp nâng cao kỹ năng tranh tụng của

Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm 
1 Nguyễn Hùng Cường

Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

29

Giải pháp tổ chức thực hiện việc xây dựng

sơ đồ tư duy, số hóa hồ sơ vụ án và công bố

tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên

tòa

31

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến

giáo dục pháp luật trong ngành Kiểm sát

Sơn La
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33

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

kiểm sát việc thụ lý, giải quyết các vụ việc

dân sự.

1 Trần Công Tiến
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

34

Tăng cường chất lượng phối hợp giữa Viện

kiểm sát và Cơ quan điều tra trong hướng

dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận, phân loại

nguồn tin về tội phạm của Công an cấp xã

trên địa bàn huyện Mường Nhé

1 Thào A Di
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

1 Triệu Thị Nga
Chánh Thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Điện Biên

2 Vì Thị Hiền

Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ

thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

35

Một số giải pháp tăng cường mối quan hệ

phối hợp giữa đơn vị Thanh tra - Khiếu tố

với Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm

sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình

sự về trật tự xã hội để nâng cao chất lượng

thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, góp

phần hoàn thành tốt vụ nhiệm vụ của Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
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36

Một số giải pháp nâng cao chất lượng ứng

dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

trong công tác thực hành quyền công tố,

kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự tại

Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

1 Cấn Văn Tuấn
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

1 Hoàng Hải Trinh
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

2 Nông Văn Thượng
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

37

Giải pháp nâng cao chất lượng thực hành

quyền công tố và kiểm sát của Kiểm sát

viên trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngân Sơn
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38

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động

theo dõi, quản lý hồ sơ và kiểm sát giải

quyết các vụ án dân sự đang tạm đình chỉ

1 Tô Thị Tấm
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

1 Phùng Đức Tiến
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Thái Nguyên

2 Lý Văn Huấn
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Thái Nguyên

3 Bùi Hồng Hương

Trưởng phòng THQCT, KSĐT,KSXX sơ

thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

4 Bùi Mỹ Kim
Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Thái Nguyên

5 Nguyễn Thị Hoàng Anh
Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Thái Nguyên

6 Vũ Thị Hường
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Thái Nguyên

7 Diệp Thị Hương
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Thái Nguyên

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

39

Nâng cao chất lượng công tác thực hành

quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát

xét xử và các giải pháp hạn chế, phòng ngừa 

tội phạm "Giết người" trên địa bàn tỉnh

Thái Nguyên
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8 Trần Tuấn Anh
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Thái Nguyên

9 Trần Hà Chung
Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Thái Nguyên

40

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất

lượng công tác thực hành quyền công tố và

kiểm sát việc giải quyết cũng như phòng

ngừa tội phạm tàng trữ, mua bán trái phép

chất ma túy trên địa bàn thành phố Thái

Nguyên

1 Thái Thị Hải Yến

Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái

Nguyên

1 Đặng Đình Vang
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Quảng Ninh 

2 Vũ Trọng Lĩnh

Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các vụ

án hành chính, vụ việc kinh doanh thương

mại, lao động và những việc khác theo

quy định của pháp luật, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Quảng Ninh

3 Vũ Thị Cẩm Vân
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Quảng Ninh

4 Nguyễn Thị Cúc Phương
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Quảng Ninh

5 Đoàn Thị Duyên
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Quảng Ninh

1 Trần Thị Minh Hảo
Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Quảng Ninh

2 Trần Thanh Tú
Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Quảng Ninh 

39

Nâng cao chất lượng công tác thực hành

quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát

xét xử và các giải pháp hạn chế, phòng ngừa 

tội phạm "Giết người" trên địa bàn tỉnh

Thái Nguyên

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

41

Một số giải pháp tăng cường tuyên truyền

phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai để

làm tốt công tác kiểm sát giải quyết án hành

chính và tham mưu cấp ủy chính quyền địa

phương

42
Phần mềm "Quản lý hồ sơ vụ án hình sự số

hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử"
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3 Lê Hoàng
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

4 Bùi Đức Cường
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

43

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công

tác khám nghiệm hiện trường đối với các vụ

việc, vụ án hủy hoại rừng trên địa bàn thành

phố Hạ Long

1 Phạm Kim Phượng
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

1 Lương Anh Thủy
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

2 Trần Trung Hiếu
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

1 Nguyễn Văn Hoài
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

2 Nguyễn Thái Sơn
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

1 Lại Anh Tuấn

Vụ trưởng, Vụ Thực hành quyền công tố

và kiểm sát điều tra án ma túy, Viện kiếm

sát nhân dân tối cao (Nguyên là Viện

trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa

Bình)

42
Phần mềm "Quản lý hồ sơ vụ án hình sự số

hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử"

44

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả

trong hoạt động lưu trữ, bảo mật, quản lý và

sử dụng dữ liệu điện tử

45

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác

kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi

hành án treo của Viện kiểm sát nhân dân

cấp huyện

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

46

Nhận diện vi phạm và một số bài học kinh

nghiệm cũng như thực trạng và giải pháp

nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải

quyết án dân sự, hành chính tại ngành Kiểm

sát nhân dân tỉnh Hòa Bình
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2 Nguyễn Thị Phượng

Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các vụ

án dân sự, hành chính, kinh doanh thương

mại và các việc khác theo quy định của

pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Hoà Bình

3 Hà Thị Ngọc Bích

Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các

vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh

thương mại và các việc khác theo quy định

của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Hoà Bình

4 Khà Thị Liên
Kiểm tra viên chính, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Hòa Bình

47

Phần mềm Quản lý tin báo, tố giác tội

phạm" và "Tham dự trực tuyến phiên tòa rút

kinh nghiệm qua zoom"

1 Hoàng Thị Kim Oanh
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

1 Đỗ Đình Chữ
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Phú Thọ

2 Trần Văn Hồng
Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Phú Thọ

3 Hoàng Thị Thùy
Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Phú Thọ

46

Nhận diện vi phạm và một số bài học kinh

nghiệm cũng như thực trạng và giải pháp

nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải

quyết án dân sự, hành chính tại ngành Kiểm

sát nhân dân tỉnh Hòa Bình

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

48

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả

công tác đánh giá, bình xét thi đua giữa các

đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

hàng năm đảm bảo công bằng, khách quan,

thực chất

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
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1 Lê Tất Hiếu
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Vĩnh Phúc

2 Đặng Thanh Nhàn
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Vĩnh Phúc

3 Bùi Mạnh Cường
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Vĩnh Phúc

4 Nguyễn Thị Việt Hà

Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết

các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

5 Kim Bách Chiến
Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Vĩnh Phúc

1 Nguyễn Hoàng Dương
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Hải Dương

2  Nguyễn Vũ Quang

Trưởng phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ

thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh

tế và tham nhũng chức vụ, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Hải Dương

1 Nguyễn Hoàng Dương
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Hải Dương

2  Nguyễn Đức Lăng
Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Hải Dương

3 Vũ Đình Thụy
Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Hải Dương

49

Kinh nghiệm nhận diện, phát hiện vi phạm

trong công tác kiểm sát việc giải quyết các

vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân

gia đình, kinh doanh thương mại, lao động

và các việc khác theo quy định của pháp luật

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

50

Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng

thực hiện Chuyên đề án trả hồ sơ để điều tra

bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng

trên địa bàn tỉnh Hải Dương

51

Nâng cao kỹ năng viết tin, bài hiện đại trên

Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Hải Dương thông qua việc rút kinh

nghiệm bằng video clip
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52

Đổi mới phương pháp kiểm sát đối với

Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ, việc

dân sự của Tòa án

1 Nguyễn Văn Viện
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Hưng Yên

53

Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả

công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát

việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về

tội phạm và kiến nghị khởi tố tội phạm về

kinh tế, tham nhũng và chức vụ trên địa bàn

tỉnh Hà Nam

1 Trần Thế Kính
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Hà Nam

54

Kinh nghiệm nhận diện vi phạm của Bản

án, quyết định dân sự sơ thẩm và giải pháp

nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm

dân sự tại Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp tỉnh

Hà Nam

1 Trần Thị Tuyết

Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các vụ

việc dân sự, vụ án hành chính và các việc

khác theo quy định của pháp luật, Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam

55

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác

kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành

chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình,

kinh doanh thương mại, lao động và các

việc khác theo quy định của pháp luật tại

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục

1 Nguyễn Anh Bình

Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
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56

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nắm,

quản lý việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội

phạm đối với Công an cấp xã

1 Đinh Mạnh Tuyển
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

57

Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng

công tác đánh giá, xếp loại công chức,

người lao động trong ngành Kiểm sát nhân

dân tỉnh Hà Nam

1 Nguyễn Thị Thu Hiền
Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam

58
Thiết kế và xây dựng Trang thông tin điện

tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
1 Phạm Đức Hùng

Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Nam Định

59

Nâng cao chất lượng, hiệu quả xét hỏi, luận

tội và đối đáp tranh luận của Kiểm sát viên

thực hành quyền công tố tại phiên tòa xét

xử sơ thẩm hình sự trên địa bàn huyện

Nghĩa Hưng

1 Phạm Văn Ngọc
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

60

Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều

hành nhằm nâng cao chất lượng kháng nghị,

kiến nghị trong xét xử án hình sự trên địa

bàn tỉnh Thanh Hóa

1 Vũ Xuân Thoan
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Thanh Hóa

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
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1 Nguyễn Đức Thanh
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Thanh Hóa

2 Nguyễn Duy Thi
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Thanh Hóa

62
Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát tạm

giữ, tạm giam và thi hành án hình sự
1 Phạm Xuân Thảnh

Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

63

Nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm

án dân sự của Viện kiểm sát nhân dân

huyện Thường Xuân

1 Nguyễn Đình Hà
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

64

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác chỉ

đạo điều hành hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ

tiêu công tác

1 Tôn Thiện Phương
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Nghệ An

65

Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo giải

quyết án hình sự về tội Cho vay lãi nặng

trong giao dịch dân sự từ hoạt động tín

dụng đen

1 Hồ Sỹ Cấp
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Nghệ An

1 Phan Quý Hương
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Nghệ An

2 Trần Hiếu Đức

Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ

thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

61

Nâng cao chất lượng thực hành quyền công

tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án về tội

phạm trên không gian mạng tại địa bàn tỉnh

Thanh Hóa

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

66

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất

lượng, hiệu quả trong việc giải quyết án

xâm phạm an ninh quốc gia trên địa bàn

tỉnh Nghệ An
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3 Lê Thị Vân Hà

Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ

thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

4 Bùi Thị Thảo
Kiểm tra viên chính, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Nghệ An

1 Dương Thị Liên
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Nghệ An

2 Trần Thúy Hằng

Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các 

vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh

thương mại, lao động và những việc khác

theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Nghệ An

3 Cao Thị Hải Long
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Nghệ An

68

Nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật

trong công tác thực hành quyền công tố và

kiểm sát điều tra các vụ án tổ chức, môi giới

cho người khác trốn đi nước ngoài của

Phòng 1 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ

An

1 Lê Đức Việt Phương

Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án

hình sự về an ninh, ma túy, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Nghệ An

1 Nguyễn Thị Phương Nam

Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các 

vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình,

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

66

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất

lượng, hiệu quả trong việc giải quyết án

xâm phạm an ninh quốc gia trên địa bàn

tỉnh Nghệ An

67

Kinh nghiệm, giải pháp thực hiện công tác

kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ

việc kinh doanh thương mại, lao động nhằm

hạn chế số lượng bản án, quyết định bị hủy,

sửa do có vi phạm nghiêm trọng

69

Nâng cao kỹ năng nghiên cứu hồ sơ các vụ

án tranh chấp về thừa kế theo thủ tục sơ

thẩm
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2 Trần Thị Tâm
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Nghệ An

3 Nguyễn Mạnh Quyền
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Nghệ An

70

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất

lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc xác

minh, phân loại điều kiện thi hành án dân sự

tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

1 Nguyễn Kiều Hoa

Phó Trưởng phòng Kiểm sát thi hành án

dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ

An

1 Trần Mai Châu
Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Nghệ An

2 Phạm Mạnh Hùng
Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Nghệ An

3 Nguyễn Đình Hồng
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Nghệ An

4 Nguyễn Hoàng Việt An
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Nghệ An

72

Áp dụng công nghệ thông tin theo dõi việc

Tòa án nhân dân tỉnh gửi bản án cho Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh và Kiểm sát viên gửi

bản án hình sự, dân sự, Kinh doanh thương

mại sơ thẩm, phúc thẩm cho Viện kiểm sát

nhân dân cấp cao

1 Trương Thị Hoài Thanh
Chuyên viên chính, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Nghệ An

1 Võ Thị Nhâm
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

2 Nguyễn Thị Linh Trang
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

69

Nâng cao kỹ năng nghiên cứu hồ sơ các vụ

án tranh chấp về thừa kế theo thủ tục sơ

thẩm

71

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu

quả công tác tuyên truyền, tổ chức và tham

gia các cuộc thi của Viện kiểm sát nhân dân

hai cấp tỉnh Nghệ An

73

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công

tác kiểm sát việc thụ lý và giải quyết các vụ

án dân sự, hành chính
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74

Các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng 

thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt

động tư pháp trong xử lý án hình sự trên địa

bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

1 Đinh Quốc Hương
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

1 Nguyễn Chí Cường
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

2 Trần Hoàng Thắng
Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

76

Giải pháp nâng cao chất lượng kiến nghị

khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp,

kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và

tội phạm trong hoạt động quản lý nhà nước

của Viện kiểm sát nhân dân

1 Lữ Văn Sơn
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

1 Hoàng Minh Hùng
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

2 Nguyễn Thị Phương Thùy
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

1 Phan Quý Nhất
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Hà Tĩnh

75
Phần mềm hỗ trợ kiểm sát việc áp dụng biện

pháp xử lý hành chính tại Tòa án

77

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng

bản yêu cầu điều tra và phối hợp với Điều

tra viên để thực hiện Bản yêu cầu điều tra

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

78

Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả hệ

thống chỉ tiêu đánh giá, chấm điểm, xếp loại

thi đua đối với các đơn vị Viện kiểm sát

nhân dân cấp huyện, cấp phòng thuộc ngành

Kiểm sát Hà Tĩnh
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2 Nguyễn Anh Hào
Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Hà Tĩnh

3 Nguyễn Văn Hải
Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

79

Tham mưu cấp ủy địa phương mở Hội nghị

pháp chế về công tác thẩm định, định giá tài

sản thế chấp Quyền sử dụng đất để vay vốn

ngân hàng trên địa bàn thị xã Ba Đồn, tỉnh

Quảng Bình

1 Nguyễn Khánh Hà
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thị

xã Ba Đồn,tỉnh Quảng Bình

80

Công tác phối hợp nhằm nâng cao chất

lượng công tác kiểm sát tại Viện kiểm sát

nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng

Bình

2 Nguyễn Thị Lệ Hà
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Đồng Hới,tỉnh Quảng Bình

81

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Quảng Trị ban hành Chỉ thị "về tăng cường

sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công

tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành

chính liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà

nước về đất đai, giải phóng mặt bằng"

1 Trần Hưng Bình

Vụ trưởng Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn

khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

(Nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Quảng Trị)

78

Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả hệ

thống chỉ tiêu đánh giá, chấm điểm, xếp loại

thi đua đối với các đơn vị Viện kiểm sát

nhân dân cấp huyện, cấp phòng thuộc ngành

Kiểm sát Hà Tĩnh

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
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1 Võ Thị Trúc Lâm
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

2 Võ Thị Hoài My
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

1 Trần Quang Minh
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Quảng Ngãi

2 Lương Thanh Tú

Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ

thẩm án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Quảng Ngãi

3 Hà Thị Cẩm Linh
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

4 Nguyễn Thị Ngọc Thuý
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Quảng Ngãi

1 Phạm Văn Lợi

Trưởng phòng Kiểm sát án hành chính, vụ

việc kinh doanh thương mại, lao động và

những việc khác theo quy định của pháp

luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng

Ngãi

2 Nguyễn Thị Yến

Phó Trưởng phòng Kiểm sát án hành

chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao

động và những việc khác theo quy định

của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Quảng Ngãi

82
Kỹ năng kiểm sát khám nghiệm hiện trường

xâm hại rừng

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

83

Giải pháp tăng cường và nâng cao chất

lượng kiến nghị khắc phục vi phạm; kiến

nghị phòng ngừa của Phòng 1 - Viện kiểm

sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

84

Thực trạng và giải pháp nâng cao số lượng,

chất lượng kiến nghị vi phạm, kiến nghị

phòng ngừa trong công tác kiểm sát việc

giải quyết án hành chính, kinh doanh

thương mại của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh

Quảng Ngãi từ 01/12/2020 đến ngày

31/5/2022
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3 Huỳnh Thị Tuyết Nhung
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

4 Lê Thị Kim Liên
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Quảng Ngãi

1 Nguyễn Hàn My
Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

2 Đỗ Thị Tuyết Nhung
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Quảng Ngãi

3 Trần Thị Thu Hiền
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Quảng Ngãi

1 Đặng Tuấn Bình
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

2 Đinh Thị Hương
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

1 Nguyễn Thanh Hà
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

2 Phạm Thị Hằng
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

1 Nguyễn Hà Thanh

Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng

Ngãi

84

Thực trạng và giải pháp nâng cao số lượng,

chất lượng kiến nghị vi phạm, kiến nghị

phòng ngừa trong công tác kiểm sát việc

giải quyết án hành chính, kinh doanh

thương mại của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh

Quảng Ngãi từ 01/12/2020 đến ngày

31/5/2022

85

Nâng cao chất lượng trong công tác tham

mưu của bộ phận tổng hợp – thi đua khen

thưởng thuộc Văn phòng tổng hợp Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

86

Nâng cao chất lượng Thực hành quyền công

tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án xâm

hại trẻ em trên địa bàn huyện Sơn Hà

87

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử

vụ án hình sự tại Viện kiểm sát nhân dân

huyện Tư Nghĩa

88

Nâng cao chất lượng Thực hành quyền công

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ

thẩm vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định

về tham gia giao thông đường bộ tại Viện

kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi 
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2 Võ Hồng Phương

Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng

Ngãi

3 Nguyễn Thị Diễm
Phụ trách kế toán, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

1 Trần Văn Sang
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Bình Định

2 Phạm Trung Thuận 
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Bình Định

3 Lưu Văn Trình

Trưởng phòng Kiểm sát vụ án hành chính,

vụ việc kinh doanh thương mại, lao động

và những việc khác theo quy định của

pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Bình Định

4 Đào Thanh Tú
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Bình Định

1 Trần Văn Sang
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Bình Định

2 Phạm Trung Thuận 
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Bình Định

88

Nâng cao chất lượng Thực hành quyền công

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ

thẩm vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định

về tham gia giao thông đường bộ tại Viện

kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

89

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định

tham mưu Ban Nội chính Tỉnh trình Ban

Thường vụ Tỉnh ủy ban hành “Chỉ thị về

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các

hoạt động tư pháp và một số nhiệm vụ cải

cách tư pháp”

90

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định ký

kết quy chế phối hợp với UBND tỉnh Bình

Định trong việc xây dựng văn bản quy

phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật;

phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật;

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu

cực; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp

luật; cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ;

giải quyết các khiếu nại, tố cáo
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3 Lưu Văn Trình

Trưởng phòng Kiểm sát vụ án hành chính,

vụ việc kinh doanh thương mại, lao động

và những việc khác theo quy định của

pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Bình Định

4 Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Trưởng phòng Kiểm sát vụ án hành

chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao

động và những việc khác theo quy định

của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Bình Định

1 Trần Văn Sang
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Bình Định

2 Phạm Trung Thuận 
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Bình Định

3 Nguyễn Minh Chung
Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Bình Định

1 Lê Trung Hưng
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Phú Yên

90

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định ký

kết quy chế phối hợp với UBND tỉnh Bình

Định trong việc xây dựng văn bản quy

phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật;

phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật;

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu

cực; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp

luật; cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ;

giải quyết các khiếu nại, tố cáo

91

Tìm giải pháp xây dựng Ngành thông qua

việc tổ chức Hội thảo chuyên đề “Ngành

Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định phát huy

ý chí tự lực, tự cường và khác vọng thực

hiện tốt công tác thực hành quyền công tố,

kiểm sát hoạt động tư pháp”

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

92

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công

tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt

trong các vụ án hình sự về tham nhũng,

kinh tế
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2 Huỳnh Ngọc Thanh
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Phú Yên

3 Ngô Thị Hồng Minh

Trưởng phòng Thực hành quyền công tố,

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm

án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Phú Yên

4 Nguyễn Đình Đáng

Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ

thẩm án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Phú Yên

5 Huỳnh Châu Phúc
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Phú Yên

1 Phạm Thị Liên
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Phú Yên

2 Nguyễn Hùng Việt

Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết vụ

việc dân sự, hôn nhân gia đình, vụ án hành

chính, kinh doanh thương mại, lao động

và những việc khác theo quy định của

pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Phú Yên

1 Lê Hồng Khoan
Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Phú Yên

2 Lê Thị Bích Trâm
Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Phú Yên

92

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công

tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt

trong các vụ án hình sự về tham nhũng,

kinh tế

93

Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ,

công chức làm công tác kiểm sát giải quyết

án dân sự, hành chính

94

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,

chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Phú

Yên
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3 Lê Nữ Oanh Kiều
Nhân viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Phú Yên

95

Giải pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất

lượng về kiến nghị, kháng nghị trong công

tác kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự,

hành chính

1 Trần Đình Hồng
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Khánh Hòa

96

Xây dựng Bảng chấm điểm, xếp loại thi đua

các huyện, thị xã, thành phố thuộc Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

1 Võ Thị Thái Bình
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Khánh Hòa

97

Cải tiến bảng tính Excel nhằm tối ưu hóa

thao tác trong công tác theo dõi, quản lý

trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội

phạm

1 Nguyễn Nhật Hoàng Tân
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

1 Lê Minh Châu
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Ninh Thuận

2 Phạm Trung Hiếu

Trưởng phòng Thực hành quyền công tố,

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm

án hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Ninh Thuận

3 Kiều Ti Vi
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Ninh Thuận

99
Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả

công tác quản lý, chỉ đạo điều hành
1 Dương Xuân Sơn

Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Bình Thuận

94

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,

chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Phú

Yên

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

98

Giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả

công tác thực hành quyền công tố và kiểm

sát điều tra, xét xử các vụ án hình sự nhằm

phòng chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và

người phạm tội

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
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100

Nâng cao chất lượng bài phát biểu của

Kiểm sát viên tại phiên toà xét xử vụ án dân

sự thông qua số hoá hồ sơ, công bố tài liệu

chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên toà và

thông qua tổ chức Cuộc thi Kiểm sát viên

giỏi

1 Nguyễn Đình Quang
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Gia Lai

1 Nguyễn Đình Quang
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Gia Lai

2 Trần Công Hùng
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Gia Lai

3 Nguyễn Thành Duy
Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Gia Lai

4 Lang Thị Dung
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Gia Lai

1 Nguyễn Đình Quang
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Gia Lai

2 Lang Thị Dung
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Gia Lai

1 Nguyễn Đình Quang
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Gia Lai

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

101

Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục

pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Gia Lai

102

Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao

hiệu quả áp dụng pháp luật về bồi thường

thiệt hại ngoài hợp đồng do tính mạng bị

xâm hại

103

Kỹ năng nhận diện vi phạm và giải pháp

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự,

hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương

mại, lao động và những việc khác theo quy

định của pháp luật
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2 Huỳnh Minh Khánh
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Gia Lai

3 Đỗ Quang Vĩnh

Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các vụ,

việc dân sự, hôn nhân gia đình, vụ án kinh

doanh, thương mại, lao động và những

việc khác theo quy định của pháp luật,

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

4 Nguyễn Thành Duy
Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Gia Lai

5 Đỗ Thị Hoà
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Gia Lai

6 Lang Thị Dung
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Gia Lai

1 Đỗ Thị Hoà
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Gia Lai

2 Lê Xuân Quang
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai

103

Kỹ năng nhận diện vi phạm và giải pháp

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự,

hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương

mại, lao động và những việc khác theo quy

định của pháp luật

104

Một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện

pháp luật để nâng cao tính thực chất và hiệu

quả thực hiện quyền yêu cầu của Viện kiểm

sát trong thực hành quyền công tố và kiểm

sát điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài

sản

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
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105

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao

chất lượng, hiệu quả đề ra yêu cầu kiểm tra,

xác minh trong kiểm sát giải quyết tin báo,

tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố ở Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum

1 Trần Thanh Quang
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Kon Tum

106

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu

quả trong công tác chỉ đạo, điều hành kiểm

sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân

gia đình, kinh doanh thương mại, lao động

và các việc khác theo quy đinh của pháp luật

1 Lê Văn Thắng
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Kon Tum

1 Nguyễn Hồng Kỳ
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Đăk Lăk 


2 Hồ Thị 
Mỹ Hải

Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Đăk Lăk 


3 Nguyễn 
Quốc Quân

Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Đăk Lăk 


1 Lê Thị Thủy
Phó Chánh Thanh tra, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Đăk Lăk 

2 Nguyễn Thị Mai Liên
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Đăk Lăk 


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK

107

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao

chất lượng công tác kiểm sát việc đình chỉ

điều tra, đình chỉ vụ án trong ngành Kiểm

sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

108

Một số giải pháp nâng cao chất lượng viết

yêu cầu điều tra của Kiểm sát viên thông

qua công tác thanh tra nghiệp vụ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
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1 Tạ Đình Đề
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Đăk Nông

2 Lại Hồng Khanh

Trưởng phòng Thực hành quyền công tố,

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm

án hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Đăk Nông

3 Nguyễn Văn Hưng

Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ

thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông

110

Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong

bảo vệ quyền con người, quyền công dân

theo pháp luật hiện hành. Thực tiễn tại Viện

kiểm sát nhân dân Đà Lạt

1 Võ Thị Linh Thảo
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

111

Nâng cao chất lượng công tác thực hành

quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án

hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ

thực tiễn tại Viện kiểm sát Đà Lạt 

1 Đinh Đăng Nghĩa
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

1 Võ Thị Kim Anh 

Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các 

vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình,

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng

2 Nguyễn Thị Thùy Linh
Kiểm tra viên chính, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Lâm Đồng

109

Nâng cao hiệu quả công tác thực hành

quyền công tố, kiểm sát khám nghiệm hiện

trường trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

112

Kỹ năng xây dựng hổ sơ kiểm sát và nâng

cao chất lượng báo cáo đề xuất giải quyết

án, bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên

tòa dân sự sơ thẩm

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
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1 Phan Văn Ne
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Tây Ninh

2 Nguyễn Thị Thu Sinh

Phó Trưởng phòng Kiểm sát việc giải

quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia

đình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây

Ninh

3 Nguyễn Thị Thu Trang
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Tây Ninh

1 Hứa Thị Kim Ngân
Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Tây Ninh 

2 Huỳnh Văn Tú
Kiểm tra viên, Văn phòng Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Tây Ninh

1 Đoàn Văn Bắc
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Bình Phước 

2 Nguyễn Quốc Hân
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Bình Phước 

3 Lưu Văn Cảm

Trưởng phòng Thực hành quyền công tố,

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm

án hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Bình Phước 

4 Võ Thị Kim Ánh

Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ

thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước 

5 Nguyễn Thành Nam
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Bình Phước

6 Lê Trần Minh Hoài
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Bình Phước 

113

Nâng cao chất lượng Bài phát biểu của

Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm dân sự ở

các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân hai

cấp tỉnh Tây Ninh

114

Ứng dụng VBA trong Excel phục vụ công

tác lưu trữ hồ sơ tại Viện kiểm sát nhân dân

hai cấp tỉnh Tây Ninh

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

115

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất

lượng công tác hướng dẫn, giải đáp vướng

mắc về pháp luật, nghiệp vụ; báo cáo thỉnh

thị, trả lời thỉnh thị trong lĩnh vực hình sự

của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh

Bình Phước
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1 Nguyễn Quốc Hân
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Bình Phước 

2 Lưu Văn Cảm

Trưởng phòng Thực hành quyền công tố,

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm

án hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Bình Phước 

3 Võ Thị Kim Ánh

Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ

thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước 

4 Nguyễn Thành Nam
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Bình Phước 

5 Lê Trần Minh Hoài
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Bình Phước 

1 Phan Văn Phong
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Bình Phước 

2 Phạm Xuân Minh

Trưởng phòng Thực hành quyền công tố,

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm

án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế,

tham nhũng và chức vụ, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Bình Phước 

3 Đào Thị Tân
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Bình Phước 

4 Nguyễn Thị Nga
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Bình Phước 

5 Vũ Thị Thúy Mai
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Bình Phước 

116

Công tác phối hợp, kiểm tra thông tin về tội 

phạm xâm phạm hoạt động tư pháp ở Viện 

kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Bình Phước

117

Nâng cao chất lượng hoạt động phê chuẩn 

lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn 

cấp và gia hạn tạm giữ
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1 Nguyễn Quốc Hân
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Bình Phước 

2 Nguyễn Thế Vinh

Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm

giam và thi hành án, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Bình Phước 

3 Lê Phụ Vũ

Phó Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ,

tạm giam và thi hành án, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Bình Phước 

4 Lừ Thị Minh Phúc
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Bình Phước 

5 Phạm Thị Khánh Trang
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Bình Phước 

119

Một số giải pháp nhằm hạn chế việc Tòa án

trả hồ sơ để điều tra bổ sung có liên quan

đến trách nhiệm của Kiểm sát viên

1 Nguyễn Đức Linh 
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

120

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác

kháng nghị phúc thẩm các vụ án dân sự tại

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Tân

Uyên

1 Võ Hữu Ngọc
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

121

Một số giải pháp trong công tác quản lý, chỉ

đạo, điều hành trong hoạt động của Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh

1 Lê Nguyễn Thắng
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Đồng Nai 

118

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và 

thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
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1 Ngô Đức Thành
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2 Phạm Hữu Dương

Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm

giam và thi hành án, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

3 Hoàng Trọng Toại
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1 Mai Văn Linh
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Bà Rịa – Vũng Tàu

2 Ngô Xuân Thành
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

3 Nguyễn Diệu Thùy
Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

4 Trần Văn Tùng
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

5 Vũ Thùy Linh
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1 Nguyễn Hồ Điệp
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2 Trần Minh Quế
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

122

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác

kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài

sản để thi hành án dân sự của Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

123

Giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ

thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong

ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa –

Vũng Tàu

124

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất

lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền

công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử

sơ thẩm của Kiểm sát viên trong các vụ án

“Vi phạm quy định về tham gia giao thông

đường bộ”
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1 Nguyễn Công Pha
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Long An

2 Phạm Thị Thanh Nhã
Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Long An

3 Nguyễn Thị Thanh Trúc
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Long An

4 Nguyễn Quốc Hưng
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Long An

1 Huỳnh Văn Hồng
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Long An

2 Tống Thị Kim Hương
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Châu Thành, tỉnh Long An

3 Đoàn Minh Tuấn

Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ

thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh

tế, chức vụ, tham nhũng, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Long An

4 Lê Hà Thảo Quyên
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Long An

5 Nguyễn Thị Thanh Trúc
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Long An

127

Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo đối

với cán bộ, Kiểm sát viên về nghiên cứu,

đánh giá và sử dụng chứng cứ trong giải

quyết quyết vụ án hình sự giai đoạn thực

hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và

việc truy tố

1
Nguyễn Văn Thuận Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Bến Lức, tỉnh Long An

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

125

Giải pháp ứng dụng nền tảng google form

trong tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm

hiểu pháp luật trong hệ thống Viện kiểm sát

hai cấp trên địa bàn tỉnh  

126

Chuyên đề giải pháp nâng cao chất lượng

giải quyết các vụ án hình sự nhằm hạn chế

trường hợp án đình chỉ do không phạm tội

trên địa bàn tỉnh Long An
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128

Một số phương pháp để làm tốt công tác,

báo cáo đề xuất giải quyết án dân sự, hôn

nhân gia đình đạt chất lượng

1 Lê Thị Thắm

Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các 

vụ, việc dân sự, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Tiền Giang

129 Tổ nghiên cứu, phản biện 1 Huỳnh Văn Hiếu
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

130

Tăng cường công tác kiểm sát việc thu giữ,

xử lý vật chứng; kết luận định giá tài sản

trong các vụ án xâm phạm sở hữu

1 Nguyễn Thị Ngân
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Chợ Gạo,  tỉnh Tiền Giang

1 Nguyễn Thanh Trúc
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long

2 Trần Văn Dũng
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm

sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long

3 Nguyễn Mộng Thu
Kiểm tra viên chính, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Vĩnh Long

1 Huỳnh Hồng Việt
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Đồng Tháp

2 Ngô Văn Lượng
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Đồng Tháp

1 Huỳnh Thế Phục
Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Đồng Tháp

2 Lý Băng Tâm
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Đồng Tháp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

131

Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên và

cán bộ lãnh đạo, quản lý Viện kiểm sát nhân

dân hai cấp đáp ứng yêu cầu cải cách tư

pháp trong giai đoạn hiện nay

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

132

Nâng cao chất lượng công tác giải quyết và

kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

trong hoạt động tư pháp

133

Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin

trong công tác thi đua, khen thưởng thông

qua xây dựng và ứng dụng phần mềm Tiêu

chí chấm điểm, xếp loại thi đua trong ngành

Kiểm sát Đồng Tháp
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1 Trần Thị Tám
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Cần Thơ

2 Nguyễn Văn Phi

Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các 

vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, Viện

kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ

3 Nguyễn Thị Mỹ Hương
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

1 Trần Thị Tám
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Cần Thơ

2 Trần Thanh Tú Trân
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

136

Ứng dụng phần mềm Edrawmind vẽ sơ đồ

tư duy vụ án báo cáo án điện tử, duyệt án

điện tử, công bố hồ sơ số hóa tại phiên tòa

hình sự sơ thẩm

1 Võ Quang Bửu Khôi
Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Cần Thơ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

134

Nhận diện những vi phạm trong công tác

kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự, hành

chính, kinh doanh thương mại liên quan đến

quyền sử dụng đất từ năm 2018 đến năm

2021

135

Giải pháp nâng cao chất lượng thực hành

quyền công tố và kiểm sát hoạt động điều

tra các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây

tổn hại cho sức khỏe của người khác tại

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cờ Đỏ, thành

phố Cần Thơ
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1 Huỳnh Văn Ri

Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh

(nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Cần Thơ)

2 Nguyễn Tấn Cường
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân quận

Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

3 Bùi Kim Trọng
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

4 Phan Thị Mộng Tuyền
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát

nhân dân thành phố Cần Thơ

5 Võ Minh Kỳ
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

6 Nguyễn Thị Thùy Vân
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

7 Võ Minh Phương
Kế toán, Viện kiểm sát nhân dân thành

phố Cần Thơ

1 Phan Văn Tùng 
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

2 Nguyễn Thị Gíp
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

137

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động

kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn

bắt, tạm giữ, tạm giam của Cơ quan điều tra,

công an thành phố Cần Thơ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

138

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất

lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết

việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và xét

miễn, giảm chấp hanh phần thời gian áp

dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại tại

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng
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1 Lý Chân
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

2 Nguyễn Văn Cường
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

1 Đặng Dư Phương
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Cà Mau

2 Nguyễn Quốc Khánh
Chánh Thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Cà Mau

3 Trần Vũ Tiến Huy
Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Cà Mau

4 Quách Lý Hoàng Minh
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Cà Mau

5 Nguyễn Thanh Tấm
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Cà Mau

1 Nguyễn Ngọc Phúc
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Kiên Giang

2 Lê Hoàng Xuân Hương
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm

sát nhân dân tỉnh Kiên Giang

3 Trần Văn Lèo
Chánh Thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Kiên Giang

4 Phạm Thị Kim Châm
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Kiên Giang

139

Ứng dụng công nghệ thông tin tạo đường

liên kết và đồng bộ Google drive với máy

tính tra cứu các văn bản liên quan đến lĩnh

vực hình sự, dân sự, hành chính, thi hành án

dân sự để học tập, nghiên cứu và áp dụng

pháp luật trong công tác thực hành quyền

công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

140

Giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin

trong công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết

đơn khiếu nại, tố cáo

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

141

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát,

giữ gìn vị thế, uy tín, hình ảnh của Ngành,

cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện văn hóa

công sở, quy tắc ứng xử theo quy định của

Ngành
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1 Nguyễn Ngọc Phúc
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Kiên Giang

2 Phan Tân

Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các vụ,

việc dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Kiên Giang

3 Lê Văn Chung Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

4 Nguyễn Văn Trung
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

1 Lê Văn Dương
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Kiên Giang

2 Thiềm Giang Văn
Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Kiên Giang

3 Trương Minh Quan
Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Kiên Giang

4 Hồ Thanh Lam
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Kiên Giang

1 Đào Thanh Bình
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

2 Huỳnh Thế Anh
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

3 Huỳnh Thanh Đạm
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

142

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất

lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các

vụ án tranh chấp liên quan đến đất đai trên

địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên

Giang
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Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen

thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh

Kiên Giang

144

Giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt

động công tố, kiểm sát điều tra, gắn công tố

với hoạt động điều tra trong điều kiện thực

hiện yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trong tình hình mới

Tổng cộng: 144 sáng kiến của 326 tác giả, đồng tác giả


